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NĂM HỌC 2022-2023
- Đọc và học kỹ nội dung trong tập ghi bài và kết hợp thêm các nội dung thông tin trong sách giáo khoa và phần em có biết, phần ghi nhớ cuối bài:
PHẦN TRẮC NGHIỆM: học sinh học các bài sau
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CƠ THỂ NGƯỜI
+ Bài 4: Mô 
+ Bài 6: Phản xạ(Chức năng nơ ron, phân loại các nơ ron. Khái niệm phản xạ, cung phản xạ, cho ví dụ về phản xạ.)
CHƯƠNG II. VẬN ĐỘNG 
+ Bài 7: Bộ xương (bỏ phần II. Phân biệt các loại xương)
+ Bài 8: Cấu tạo và tính chất của xương 
+ Bài 9: Cấu tạo và tính chất của cơ (bỏ phần I. Cấu tạo bắp cơ và tế bào cơ)
+ Bài 10: Hoạt động của cơ (bỏ phần I: Công cơ)
CHƯƠNG III. TUẦN HOÀN 
+ Bài 15. Đông máu và nguyên tắc truyền máu
+ Bài 16.Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết
+ Bài 17. Tim và hệ mạch
+ Bài 18. Vận chuyển máu qua hệ mạch. Vệ sinh hệ tuần hoàn.
CHƯƠNG IV. HÔ HẤP
+ Bài 20: Hô hấp và các cơ quan hô hấp.
+ Bài 21: Hoạt động hô hấp.
CHƯƠNG V. TIÊU HOÁ
+ Bài 24: Tiêu hoá và các cơ quan tiêu hoá.      + Bài 25: Tiêu hoá ở khoang miệng.
+ Bài 27: Tiêu hoá ở dạ dày.                              + Bài 28: Tiêu hóa ở ruột non
PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 1. Phân tích những đặc điểm của bộ xương người thích nghi với tư thế đứng thẳng và đi bằng hai chân.
 - Cột sống cong ở 4 chỗ, xương chậu nở, lồng ngực nở sang hai bên.
 - Xương tay có các khớp linh hoạt, ngón cái đối diện với 4 ngón còn lại.
 - Xương chân lớn, bàn chân hình vòm, xương gót phát triển.
Câu 2. Sự khác nhau giữa xương tay và xương chân có ý nghĩa gì đối với hoạt động của con người ?
-Xương tay ngắn, mảnh, các khớp cổ tay và bàn tay linh hoạt đảm nhiệm chức năng cầm nắm phức tạp trong lao động của con người.
    - Xương chân dài, to, khoẻ, xương cổ chân và xương gót phát triển nở về phía sau làm cho diện tích bàn chân lớn, đảm bảo sự cân bằng vững chắc cho tư thế đứng thẳng.
Câu 3.a/ Máu không có kháng nguyên A và B có thể truyền cho người có nhóm máu O được không, vì sao? 
Máu không có kháng nguyên A và B có thể truyền cho người có nhóm máu O vì sẽ không bị kháng thể anpha và beta có trong huyết tương người nhận kết dính hồng cầu.
b/ Người bố có nhóm máu A có 2 đứa con, 1đứa có nhóm máu A một đứa có nhóm máu O, đứa con nào có huyết tương làm ngưng kết hồng cầu của người bố? Vì sao?
Người con nhóm máu O vì nhóm máu bố có kháng nguyên A sẽ bị kháng thể anpha có trong huyết tương người con gây kết dính hồng cầu.
Câu 4. Nêu nguyên tắc truyền máu.
  *Truyền nhóm máu phù hợp đảm bảo hồng cầu người cho không bị ngưng kết trong máu của người nhận.
  *Truyền máu không có mầm bệnh.
  *Truyền từ từ.
Câu 5. Giải thích câu tục ngữ nhai kỹ no lâu?
Vì khi nhai kỹ làm cho thức ăn càng nhỏ và nhuyễn giúp thức ăn ngấm được nhiều dịch tiêu hóa, tạo ra nhiều chất dinh dưỡng, cơ thể hấp thụ được sẽ lâu thấy đói.
            Câu 6. Giải thích câu tục ngữ : sáng ăn cho ta, trưa ăn cho bạn, tối ăn cho thù.
            Câu này hàm ý: thức ăn lưu lại trong dạ dày và được tiêu hóa hoàn toàn trong 6-8 tiếng vì vậy thức ăn buổi sáng, buổi trưa đủ thời tiêu hóa giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng, còn đến buổi tối khi cơ thể chuẩn bị nghỉ ngơi lượng thức ăn tối nhiều sẽ gây hại cho hệ tiêu hóa.
Câu 7. Tại sao khi ăn chúng ta phải nhai kĩ?
-Ăn phải nhai vì nhai làm cho thức ăn được nghiền nhỏ, thấm đều dịch tiêu hóa giúp cho sự tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng đạt hiệu quả cao.
Câu 8. Căn cứ vào chiều dài quãng đường mà máu được bơm qua, dự đoán xem các ngăn tim có độ dày thế nào và ngăn tim nào có thành cơ tim dày nhất?
-Thành cơ tâm thất dày hơn thành cơ tâm nhĩ vì tâm nhĩ co bóp chỉ đẩy máu xuống tâm thất, còn tâm thất (phải) co bóp đẩy máu lên Phổi và tâm thất (trái) đẩy máu đến các cơ quan ở phần trên và phần dưới cơ thể
-Tâm thất (trái) có thành cơ dầy nhất để tạo lực lớn nhất để đẩy máu đến toàn bộ các cơ quan của cơ thể.
Câu 9. Dựa vào chu kì hoạt động của tim giải thích tại sao tim hoạt động suốt đời mà không bị mệt?
- Chu kỳ hoạt động của tim là 0,8s trong đó thời gian hoạt động của tim là 0.4s, thời gian nghỉ ngơi 0.4s giúp cơ tim được phục hồi mà không bị mệt.
****************CHÚC CÁC EM ÔN TẬP VÀ LÀM BÀI TỐT*************
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Duyệt của Ban giám hiệu                                                Nhóm trưởng                                                                                                                     


                                                             
[bookmark: _GoBack]                            Vũ Thị Hạnh Duyên                                              
